	BẢNG BÁO GIÁ

	(áp dụng từ ngày 01/03/2011)

	Kính gửi : NPP, Đại lý trên toán quốc
	
	

	
	
	

	Hệ Thống Phân Phối Vật Tư Xây Dựng Vattu24h.com  xin gửi lời chào và cảm ơn quý khách hàng đã ủng hộ  

	và tiêu thụ sản phẩm thiết bị vệ sinh cao cấp DQ mà hệ thống phân phối trong 2 năm qua. Chúng tôi trân trọng gửi đến Quý khách  

	hàng Bảng giá chi  tiết như sau :
	
	

	
	
	
	
	 

	STT
	LOẠI HÀNG HÓA
	ĐVT
	Mã Số
	ĐẠI LÝ
	KHÁCH HÀNG

	1
	Phụ kiện phòng tắm 6 món
	Bộ
	DQ1120
	704,000
	938,000

	
	(Inox 304)
	
	 DQ1420
	761,000
	1,015,000

	
	DQ
	
	 DQ2700
	945,000
	1,260,000

	2
	Phụ kiện phòng tắm 6 món
	Bộ
	DQ9800
	878,000
	1,171,000

	3
	Phụ kiện 6 món (INOX 304)
	Bộ
	DQ2500
	565,000
	806,000

	4
	Gương kính 3 số
	Cái
	DQ103
	156,000
	223,000

	5
	Gương kính 3 số
	Cái
	DQ105
	162,000
	231,000

	6
	Gương kính 3 số
	Cái
	DQ109
	162,000
	231,000

	7
	Gương kính 3 số
	Cái
	DQ188
	199,000
	284,000

	8
	Móc Áo U 5 (INOX)
	Bộ
	DQ5803-1
	235,000
	313,000

	9
	Thanh treo khăn đôi (inox 304)
	Bộ
	DQ9800G
	211,000
	281,000

	10
	Thanh treo khăn đơn (inox 304)
	Bộ
	DQ9800E
	251,000
	335,000

	11
	Kệ khăn 3 tầng ( đồng mạ)
	 
	DQ4700 
	689,000
	918,000

	12
	Kệ kính inox 304
	Cái
	DQ9800F
	287,000
	383,000
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